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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

10/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 16 Chào cờ Thiếu nhi Thủ đô văn minh, thanh lịch  

2 36 TV (Đọc) - Bài đọc 3: Chú gấu Mi sa.  

                  MRVT về đồ vật. 

Máy chiếu 

3 37 TV (Đọc) Máy chiếu 

4 26 Toán Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 21 Đạo đức Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam (tiết 3)  

2 6 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.1 Máy chiếu 

3 21 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

11/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 38 Âm Nhạc 
Nghe nhạc: Ca ngợi tổ quốc 

Ôn bài hát: Quốc ca Việt nam 
Máy chiếu 

2 6 TV (Viết) Bài viết 3: Nghe - viết: Thả diều….  

3 27 Toán Bảng chia 3 (Tiết 1) Máy chiếu 

4 6 TNXH 
Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường 

học (Tiết 1) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.2 Máy chiếu 

2 22 HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 17 HĐTN Bài 6: Nét riêng của em Máy chiếu 

4 

12/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 1.3  

2 22 Song ngữ   

3 39 TV (Đọc) - Bài đọc 4: Hai bàn tay em.  

                 Luyện tập về so sánh. 

Máy chiếu 

4 40 TV (Đọc) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 11 Mĩ thuật Bài 1: Mặt nạ trung thu (tiết 2)  

2 6 GDTC Bài 4: Động tác đi đều – đứng lại (tiết 1)  

3 28 Toán Bảng chia 3 (tiết 2) Máy chiếu 

5 

13/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 23 TV (N-N) Kể chuyện: Chiếc răng rụng!  

2 12 Toán Bảng chia 4 (tiết 1)  

3 41 GDTC Bài 4: Động tác đi đều – đứng lại (tiết 2) Máy chiếu 

4 29 ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Lịch sử nước Việt”. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 12 TNXH Bài 5:Một số hoạt động kết nối với XH của trường học(T2) Máy chiếu 

2 6 HDH Hoàn thành bài  

3 23 Công nghệ Bài 3: Sử dụng quạt điện (tiết 1) Máy chiếu 

6 

14/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 42 TV (Viết) Góc sáng tạo: Chuyện của em. Máy chiếu 

2  Tiếng Anh Unit 2: Family – Lesson 2.1  

3 24 Song ngữ   

4 30 Toán Bảng chia 4 (tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 6 HDH Hoàn thành bài  

2 24 Tin học Bài 6: Sử dụng chuột máy tính Máy chiếu  

3 18 HĐTN Bài 6: Trò chơi đoán tên bạn Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH : 22 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày  …  tháng … năm 2022 
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